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ĐẶC TẢ ĐƠN THUỐC ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Thông tư số                 ngày     tháng      năm 2021 của Bộ Y tế)
1. Nhóm thông tin trong đơn thuốc thường
	Nhóm thông tin
	STT
	Nội dung
	HL7 FHIR
	Cardinality
	Ghi chú

	Thông tin chung
	01
	Thông tin về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Organization
	1..1
	Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; số điện thoại

	
	02
	Thông tin hành chính của người bệnh
	Patient
	1..1
	Thông tin hành chính của người bệnh (bao gồm thông tin về thẻ BHYT)

	
	03
	Tuổi
	
	1..1
	Tuổi của người bệnh (được tính toán theo năm sinh của người bệnh trong Patient)

	
	04
	Họ tên bố/mẹ/người giám hộ
	RelatedPerson
	0..1
	Thông tin về bố/mẹ/người giám hộ trong trường hợp người bệnh dưới 72 tháng tuổi

	
	05
	Chẩn đoán
	Condition
	1..*
	Thông tin bệnh được chẩn đoán

	Thông tin đơn thuốc
	06
	Thuốc được kê đơn
	MedicationRequest
	1..*
	Danh sách thông tin về thuốc được kê cho người bệnh

	
	07
	Lời dặn
	MedicationRequest.note
	0..1
	Lời dặn của thầy thuốc

	
	08
	Tái khám
	MedicationRequest.note
	0..1
	Thời gian tái khám (số ngày)

	Thông tin giá trị pháp lý của đơn thuốc
	09
	Thời gian kê đơn
	Bundle.timestamp
	1..1
	Thời gian bác sĩ kê đơn thuốc

	
	10
	Bác sỹ kê đơn
	Practitioner
	1..1
	Thông tin về bác sỹ/y sỹ kê đơn

	
	11
	Chữ ký
	Bundle.signature
	1..1
	chữ ký số của bác sĩ/y sĩ kê đơn


2. Thông tin trong đơn thuốc “N”
	Nhóm thông tin
	STT
	Nội dung
	HL7 FHIR
	Cardinality
	Ghi chú

	Thông tin chung
	01
	Số
	Bundle.identifier
	
	Số trên đơn thuốc

	
	02
	Thông tin về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Organization
	1..1
	Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; số điện thoại (bao gồm thông tin về dấu của cơ sở KBCB)

	
	03
	Thông tin hành chính của người bệnh
	Patient
	1..1
	Thông tin hành chính của người bệnh (bao gồm thông tin thẻ BHYT)

	
	04
	Họ tên bố/mẹ/người giám hộ
	RelatedPerson
	0..1
	Thông tin về bố/mẹ/người giám hộ trong trường hợp người bệnh dưới 72 tháng tuổi

	
	05
	Chẩn đoán
	Condition
	1..*
	Thông tin bệnh được chẩn đoán

	Thông tin đơn thuốc
	06
	Đợt dùng thuốc
	MedicationStatement.effective[x]
	1..1
	Thông tin về đợt dùng thuốc và Khoảng thời gian dùng thuốc của đợt này

	
	07
	Thuốc được kê đơn
	MedicationRequest
	1..*
	Danh sách thông tin về thuốc được kê cho người bệnh

	Thông tin giá trị pháp lý của đơn thuốc
	08
	Thời gian kê đơn
	Bundle.timestamp
	1..1
	Thời gian bác sĩ kê đơn thuốc

	
	09
	Bác sỹ kê đơn
	Practitioner
	1..1
	Thông tin về bác sỹ/y sỹ kê đơn

	
	10
	Chữ ký
	Bundle.signature
	1..1
	chữ ký số của bác sĩ/y sĩ kê đơn

	
	11
	Dấu của cơ sở KBCB
	Bundle.extension
	1..1
	Thông tin dấu số của cơ sở KBCB

	
	12
	thông tin người nhận thuốc
	Bundle.extension
	1..1
	Thông tin xác nhận của người nhận thuốc (ký, ghi rõ họ tên và số CMND/căn cước/hộ chiếu)



3. Đơn thuốc hướng thần “H”
	Nhóm thông tin
	STT
	Nội dung
	HL7 FHIR
	Cardinality
	Ghi chú

	Thông tin chung
	01
	Số
	Bundle.identifier
	
	Số trên đơn thuốc

	
	02
	Thông tin về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Organization
	1..1
	Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; số điện thoại (bao gồm thông tin về dấu của cơ sở KBCB)

	
	03
	Thông tin hành chính của người bệnh
	Patient
	1..1
	Thông tin hành chính của người bệnh (bao gồm thông tin thẻ BHYT)

	
	04
	Họ tên bố/mẹ/người giám hộ
	RelatedPerson
	0..1
	Thông tin về bố/mẹ/người giám hộ trong trường hợp người bệnh dưới 72 tháng tuổi

	
	05
	Chẩn đoán
	Condition
	1..*
	Thông tin bệnh được chẩn đoán

	Thông tin đơn thuốc
	06
	Đợt dùng thuốc
	MedicationStatement.effective[x]
	1..1
	Thông tin về đợt dùng thuốc và Khoảng thời gian dùng thuốc của đợt này

	
	07
	Thuốc được kê đơn
	Medication
	1..*
	Danh sách thông tin về thuốc được kê cho người bệnh

	Thông tin giá trị pháp lý của đơn thuốc
	08
	Thời gian kê đơn
	Bundle.timestamp
	1..1
	Thời gian bác sĩ kê đơn thuốc

	
	09
	Bác sỹ kê đơn
	Practitioner
	1..1
	Thông tin về bác sỹ/y sỹ kê đơn

	
	10
	Chữ ký
	Bundle.signature
	1..1
	chữ ký số của bác sĩ/y sĩ kê đơn

	
	11
	Dấu của cơ sở KBCB
	Bundle.extension
	1..1
	Thông tin dấu số của cơ sở KBCB

	
	12
	thông tin người nhận thuốc
	Bundle.extension
	1..1
	Thông tin xác nhận của người nhận thuốc (ký, ghi rõ họ tên và số CMND/căn cước/hộ chiếu)


4. Phiếu lĩnh thuốc/hóa chất/vật tư y tế tiêu hao (nội trú)
	Nhóm thông tin
	Số TT
	Nội dung
	HL7 FHIR
	Cardinality
	Ghi chú

	Nhóm thông tin hành chính
	01
	Cơ quan chủ quản
	Organization
	1..1
	Tên cơ quan chủ quản

	
	02
	Cơ sở KBCB
	Organization
	1..1
	Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	
	03
	Khoa/phòng
	Organization
	1..1
	Tên khoa/phòng yêu cầu

	
	04
	MS
	Bundle.extension
	1..1
	Mã phân loại phiếu lĩnh (01D/BV-01: Phiếu lĩnh thuốc, 02D/BV-01: Phiếu lĩnh hóa chất, 03D/BV-01: Phiếu lĩnh vật tư y tế tiêu hao)

	
	05
	Số
	Bundle.identifier
	1..1
	Số của phiếu lĩnh

	Nhóm thông tin hóa chất/thuốc /vật tư y tế tiêu hao
	06
	Mã
	Substance.code|Medication.code
	1..1
	Mã của thuốc/hóa chất/vật tư y tế tiêu hao

	
	07
	Tên thuốc/hóa chất/vật tư y tế tiêu hao
	Medication
	1..*
	Tên thuốc/ hóa chất/vật tư y tế tiêu hao

	
	08
	Đơn vị 
	
	1..*
	Đơn vị đo lường về thuốc/hóa chất/vật tư y tế tiêu hao

	
	09
	Số lượng yêu cầu
	MedicationRequest.dispenseRequest
	1..*
	

	
	10
	Số lượng cấp phát
	MedicationDispense
	1..*
	

	
	11
	Ghi chú
	MedicationRequest.note
	0..*
	

	Nhóm thông tin chữ ký & họ tên
	12
	Trưởng khoa Dược
	Bundle.signature
	1..1
	Chữ ký, họ tên

	
	13
	Người phát
	Bundle.extension
	1..1
	Chữ ký, họ tên

	
	14
	Người lĩnh
	Bundle.extension
	1..1
	Chữ ký, họ tên

	
	15
	Trưởng khoa lâm sàng
	Bundle.extension
	1..1
	Chữ ký, họ tên


5. Thông tin đơn thuốc y học cổ truyền
- Đơn thuốc thuốc thang điều trị ngoại trú
	Nhóm thông tin
	STT
	Nội dung
	HL7 FHIR
	Cardinality
	Ghi chú

	Thông tin chung
	01
	Thông tin về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Organization
	1..1
	Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; số điện thoại

	
	02
	Thông tin hành chính của người bệnh
	Patient
	1..1
	Thông tin hành chính của người bệnh (bao gồm thông tin về thẻ BHYT)

	
	03
	Tuổi
	
	1..1
	Tuổi của người bệnh

	
	04
	Đối tượng
	Encounter
	1..1
	Phân loại đối tượng (BHYT, viện phí, khác)

	
	05
	Chẩn đoán
	Condition
	1..*
	Thông tin bệnh được chẩn đoán

	Thông tin đơn thuốc
	06
	Dược liệu, vị thuốc cổ truyền
	MedicationRequest.Medication
	1..*
	Danh sách dược liệu, vị thuốc cổ truyền được kê cho người bệnh (tên vị thuốc/dược liệu cổ truyền, số lượng, đơn vị tính, ghi chú)

	
	07
	Số thang
	
	1..1
	Số lượng thang thuốc được kê

	
	08
	Thời gian sử dụng thuốc
	MedicationStatement.effective
	1..1
	Khoảng thời gian sử dụng thuốc (từ ngày … đến ngày)

	
	09
	Hướng dẫn sử dụng
	MedicationRequest.dosageInstruction
	0..1
	Cách sắc thuốc, cách uống

	
	10
	Lưu ý
	MedicationRequest.note
	0..1
	Những điều cần lưu ý 

	
	11
	Tái khám
	MedicationRequest.note
	0..1
	Thời gian hẹn tái khám

	Thông tin giá trị pháp lý của đơn thuốc
	12
	Thời gian kê đơn
	Bundle.timestamp
	1..1
	Thời gian bác sĩ kê đơn thuốc

	
	13
	Bác sỹ kê đơn
	Practitioner
	1..1
	Thông tin về bác sỹ/y sỹ kê đơn

	
	14
	Chữ ký
	Bundle.signature
	1..1
	chữ ký số của bác sĩ/y sĩ kê đơn

	
	15
	Người cấp phát
	Bundle.extension
	1..1
	Họ tên và chữ ký của người cấp phát

	
	16
	Người bệnh
	Bundle.extension
	1..1
	Họ tên và chữ ký của người bệnh



